
Amply IP ITC T-77350Z

Thông số kỹ thuật

Giao diện mạng Đầu vào RJ45 tiêu chuẩn

Tốc độ truyền 100Mbps

Hỗ trợ Giao thức TCP/IP, UDP

Định dạng âm thanh MP3

Chế độ âm thanh Chất lượng âm thanh CD 16 bit

Tốc độ lấy mẫu 8KHz~48KHz

Độ nhạy đầu vào EMC 775mV (Mất cân bằng)

Độ nhạy đầu vào Aux 350mV (Mất cân bằng)

Độ nhạy đầu vào MIC 5mV (Mất cân bằng)

Biên độ đầu ra Aux 1000mV 2 đầu ra RCA

Trở kháng đầu ra Aux 470Ω

Phạm vi điều chỉnh âm bổng ±10dB

Phạm vi điều chỉnh âm trầm ±10dB

Công suất định mức 350W

Công suất tiêu thụ 540W

Công suất chờ <10W

Đáp ứng tần số 80Hz~16KHz +1/-3dB

THD 1%

SNR >65dB

Phương thức đầu ra Đầu ra áp suất không đổi 100V

Mạch bảo vệ đầu ra DC, quá tải, quá nhiệt, mạch bảo vệ ngắn mạch

Nhiệt độ làm việc 5oC ~ 40oC
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Môi trường làm việc Độ ẩm tương đối 20% ~ 80%, không ngưng tụ

Nguồn vào ~220V 50Hz

Kích thước 484 x 359 x 132mm

Trọng lượng 13,7Kg
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